
Tuần 24 (17/02/2020 – 22/02/2020) 

Tieát 48:  

ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HKII  LÝ 9 ( BÀI 31-39) 
I  LÝ THUYẾT  

 

Câu 1/- Nêu cách  dùng nam châm để tạo ra dòng điện ? - Dòng điện đó được gọi là dòng 

điện gì? Thế nào là hiện tượng cảm ứng điện từ? 

     C                                                                             

- D             vĩ    ử            ư       ự           l    ầ         x       ầ           

          ặ    ượ  l    

- D                            ờ            và   ắ        ủ                   ĩ  là       

  ờ                  ủ                b ế     ê .  

- D          ượ                          là dòng       ả  ứ  .H     ượ   x ấ                 

 ả  ứ       là       ượ    ả  ứ         ừ  

Câu 2/ Nêu điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín?  

              x ấ                  ả  ứ                          là          ườ    ứ   ừ x  ê  

      ế          ủ               b ế     ê  

Câu 3/ -DĐCU trong cuộn dây dẫn kín đổi chiều khi nào? Dòng điện xoay chiều là gì?Nêu 

các cách tạo ra  dòng điện cảm ứng xoay chiều ?  

    DĐCU                         ổ                ườ    ứ   ừ x  ê        ế          ủ       

          ă    à               ả    ượ  l          ả   à              ă   

- D         l    p  ê   ổ            là           x         . 

- K                                    ừ   ườ  .  ủ                                   ướ  

               ì                x ấ                  ả  ứ   x          

Câu 4 /a) Nêu cấu tạo của máy phát điện xoay chiều?  

b)  Nêu cách làm quay máy phát điện? *  Trong các máy phát điện xoay chiều của các nhà 

máy điện ,  bộ phận nào là rôto, bộ phận nào là stato?  

  

TL: a) - C       p         x                 2 b  p ậ        là          và             . 

- M             b  p ậ      ứ    ê      là stato, b  p ậ      l                 ượ      là rôto  

b)        ỹ    ậ                là        ô       p           ư             ơ  ổ,         b   

 ướ ,                   .  

-               p         x           ủ        à         ,               là  ô  ,          

dây  là stato 

Câu 5/  - Dòng điện xoay chiều có những tác dụng nào? Lực từ đổi chiều khi nào? *  Vôn kế 

và ampe kế xoay chiều có ký hiệu như thế nào? Mắc vào mạch điện như thế nào?  
TL: Các tác        ươ    ặp  ủ  DĐXC                 là               ,               ,    

      ừ . 

-  K              ổ          ì lự   ừ   ủ                     lê            ũ    ổ       .  

D        ế và vô   ế  x              ý      AC (H   ~)                 ị            ủ    

 ườ                  ế x          .K    ắ      ế và vô   ế  x          và            x    

        ô    ầ  p    b          ủ    ú   



Câu 6/ Nêu nguyên nhân hao phí trên đường dây tải điện? Trình bày cách tính hao phí và 

cách giảm hao phí trên đường dây tải điện? 

Trả lời:  

- N   ê        K           ả        ă      x  bằ    ườ            ẽ    1 p ầ        ă   

bị     p            ượ    ỏ          ê   ườ      . 

- Cách tính:  

     + K           ả  1  ô     ấ  P bằ   1  ườ                 ở R và  ặ  và  2  ầ   ườ   

    1 HĐ  U   ì  ô     ứ        ô     ấ      p       ỏ        là  

     R x P 
2
 

      Php   =   --------- 

        U
2
 

-  ừ  ô     ứ    ê       ấ              là    ả      p         ă     ê   ườ        ả        

+ G ả  R        ô     ứ  
S

l
R   G ả  R   ì p ả   ă    ,   ô      lợ  v        ế 

+ N ư              ấ  là  ă   HĐ   ặ  và  2  ầ   ườ      . Vì  ô     ấ      p       ỏ        

  ê   ườ        ỉ l     ị   vớ  bì   p ươ   HĐ   ặ  và  2  ầ   ườ      . 

Câu 7/ a) : Nêu cấu tạo và hoạt động của máy biến thế? Cách lắp đặt máy biến thế?  

b) Mối liên hệ giữa hiệu điện thế ở hai đầu các cuộn dây máy biến thế với số vòng của 

các cuộn dây?  

Trả lời: 

a)Cấu tạo: Gồ  2                v             ,  ặ            vớ      , 1 lõ   ắ  (  ặ  

  ép)    p     l              ả 2         . 

Hoạt động: K    ặ  1 HĐ  x          và  2  ầ        ơ  ấp  ủ      b ế    ế   ì ở 2  ầ  

       ứ  ấp x ấ       1 HĐ  x         . 

Cách lắp đặt: Ở 2  ầ   ườ        ả  v  p      à         ,   ườ      ặ       ă     ế. Ở 

 ơ    ê       ặ           ế. 

b) Mối liên hệ giữa hiệu điện thế ở hai đầu các cuộn dây máy biến thế với số vòng của các 

cuộn dây: 

- H           ế ở      ầ   ỗ            ủ      b ế    ế  ỉ l  vớ     v         ủ   ỗ  

    . 

           
2

1

2

1

n

n

U

U
                 U1,  U2 là     ở      ầ        ơ  ấp,   ứ  ấp 

             n1, n2 là    v         ủ        ơ  ấp,   ứ  ấp  

 

Câu 8/  a)Khi nào gọi máy biến thế là máy tăng thế, khi nào gọi là máy hạ thế? 

  b) Vì sao khi muốn truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn  người ta phải dùng hai 

máy biến thế( tăng thế và hạ thế) đặt ở hai đầu đường dây tải điện? 

Trả lời: 

a)Khi U1 > U2 hay n1> n2                ế. K   U1 < U2 hay n1< n2 t          ă     ế 

b) Vì: -M      ả        ă       p               ả        ă      x     ườ     p ả   ă             

  ế lê ,       p ả            ă     ế  ặ  ở  ầ   ườ        ả      . 

         - Ở  ơ   ử                         ế                   ế p    ợp vớ   ơ    ê          . 



Câu 9:              ặ                  ế x          và       ầ        ơ  ấp  ủ          b ế  

  ế   ì ở      ầ         ứ  ấp  ũ   là                 ế x         ? 

TL: Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một HĐT xoay chiều thì lỏi sắt (hay thép ..) đặt trong 

cuộn dây sơ cấp sẽ tạo ra một từ trường biến thiên, vì thế số đường sức từ xuyên qua tiết 

diện S của cuộn thứ cấp biến thiên. Kết quả trong cuộn thứ cấp xuất hiện một dòng điện 

xoay chiều 

 

Câu 10 Vì       ô                                  ô    ổ              b ế    ế ? 

TL: Dòng điện một chiều không đổi sẽ tạo ra một từ không đổi, do đó số đường sức từ 

xuyên qua tiết diện của cuộn thứ cấp không đổi. Kết quả là trong cuộn thứ cấp không có 

dòng điện cảm ứng 

 
II BÀI TẬP 

Bài 1: M t máy biến thế dùng trong nhà phải h  HĐ   ừ 220V xu ng còn 9V, 6V, 3V. Cu    ơ 

cấp có 4000vòng. Tính s  vòng của các cu n thứ cấp  ươ   ứng. 

Bài 2: C     ơ  ấp  ủ          b ế    ế    1000 v   ,        ứ  ấp    5000 v     ặ  ở     

 ầ   ườ        ả      . B ế              ế ở      ầ         ứ  ấp là 100 V.                  ế 

 ặ  và       ầ        ơ  ấp ? 

Bài 3: C     ơ  ấp  ủ          b ế    ế    200 v   ,        ứ  ấp    40000 v   . K    ặ  và  

     ầ        ơ  ấp                 ế x          400V. 

   ,                  ế ở      ầ         ứ  ấp. 

  b, Đ      ở  ủ   ườ                 là 40W,  ô     ấ            là 1 000 000W.       ô   

  ấ      p     ê   ườ              ỏ          ê     ? 

Bài 4: M       b ế    ế  ồ        ơ  ấp    250 v   ,        ứ  ấp 4000 v   . 

   , M      là      ă     ế          ế? 

  b, Đặ  và       ầ        ơ  ấp             ế 400V.                  ế ở      ầ         ứ  ấp? 

  , Đ      ở  ủ   ườ                 là 60W,  ô     ấ            là 1 000 000W.       ô     ấ  

    p     ê   ườ              ỏ          ê     ? 

Bài 5: Ở  ầ       ườ        ả           ặ           ă     ế vớ               vớ     v    là 

500 v    và 11000 v   . H           ế  ặ  và       ầ        ơ  ấp  ủ       ă     ế là 1000V, 

 ô     ấ        ả     là  110000W. 

 )  ì              ế ở      ầ         ứ  ấp  ủ       ă     ế? 

b) K    ă               ế lê    ư   ê    ì  ô     ấ      p    ã   ả     b      ê  lầ ? 

 ) ì   ô     ấ      p     ê   ườ        ả      , b ế   ằ          ở  ổ         ủ   ườ        ả  

     là 100  

Bài 6:  M        ă     ế  ồ        ơ  ấp    500 v   ,        ứ  ấp    50000 v   .  ặ  ở  ầ  

 ườ        ả                         ô     ấ       là 1000000W, H           ế và       ầ       

 ơ  ấp là 2000V. 

 )  ì              ế ở      ầ         ứ  ấp  ủ       ă     ế? 

b) K    ă               ế lê    ư   ê    ì  ô     ấ      p    ã   ả     b      ê  lầ ? 

 ) ì   ô     ấ      p        ả         ê   ườ        ả      , b ế   ằ          ở  ổ         ủ  

 ườ        ả       là 200  

BÀI 3 

     ắ  

n1 = 200 vòng 

n2 = 40000 vòng 

Giải: 

 , H           ế ở      ầ         ứ  ấp là   



U1 = 400V  

a, U2 = ? 

b, R = 40W 

     P = 1 000 000W 

     P hp = ? 

 p       ô     ứ   1 1 1 2
2

2 2 1

.U n U n
U

U n n
= Þ =  

         U2 = 
400.40000

200
 = 80 000 (V) 

b, Cô     ấ      p       ỏ          ê   ườ       là  

ADCT: Php = 
2

2

R.P

U
 = 

2

2

40.1000000

80000
 = 62500 (W) 

                     Đ p       ,  80 000 V        b, 62500 W 

 


